
Họ tên :..........................................Lớp: .........  

Tiếng Việt - Tuần 9

Thứ ....... – Ngày.....

Cô nhận xét:...............................................................

.................................................................................. 

Đọc thành tiếng: em – êm – im – um 1

1. Bà ở quê ra mua cho bé Nga quà gì?

a. chùm nho tím và nem cua bể b. chùm nho tím, giỏ cam to và

nem cua bể

2. Bé thì thầm điều gì?

Viết tiếng, từ phù hợp với tranh2

số đ …………

Điền em – êm – im – um 3

r…………cửa que k.……… con ch………

k ……… chỉ th ……… nhà ghế đ ……… ban đ ……….

Sửa lỗi sai: 4

que cem dèm cửa thền nhà sem phim

Bà ở quê ra mua cho bé Nga chùm nho tím, giỏ cam to và

nem cua bể. Bé tủm tỉm xin bà. Bé ôm bà và thì thầm: Con cảm

ơn bà ạ.

- Con                          bà ạ.            



Họ tên :..........................................Lớp: .........  
Toán – Tuần 9

Thứ ....... – Ngày.....

Hình bên: 
Có……….. 

Có………..

Tính nhẩm:

5+ 0 = .......         2 + 4 = ........

0 + 4 = ......         4 + 3 = ........

1+ 5 = .......         3 + 1 = .......

1 + 2 + 2 = .......        

0 + 4 + 2 = ......          

5 + 0 + 3 = .......          

Số?

3 + …… = 4

…… + 1 = 5

2 + ……  = 4

3 + 1 + …… = 5

1 + 2 + …… = 6

2 + 0 +  ……  = 4

1+ …… = 2

2 + …… = 3

1 + …..= 5

Điền dấu < , >, =

1 + 4         3

5 + 3        6

8 + 2         7 

3 + 4         7

6 + 3        9

5 + 2         6

........

........

........

........

................

........

Viết phép tính thích hợp


